111. KỸ THUẬT NUÔI NHÍM SINH SẢN

[image: image1.jpg]


Nhím là loại động vật có nhiều tác dụng.  Thịt nhím hơi giống thịt lợn rừng, nhiều nạc, ít mỡ, là món ăn đặc sản vừa thơm ngon vừa có giá trị dinh dưỡng cao.  Bao tử nhím là loại dược liệu quí dùng để ngâm rượu thuốc chữa bệnh đau bao tử, kích thích ăn uống, tiêu hóa tốt.  Lông nhím dùng làm đồ trang sức, chữa viêm tai giữa, đau răng.  Mật nhím dùng chữa đau mắt, đau lưng và xoa bóp chấn thương.  Thịt, ruột già, gan nhím dùng chữa bệnh phong nhiệt.  Với giá trị dinh dưỡng cao, Giá thịt nhím khoảng 200. 000 – 300. 000 đồng/kg hơi.  Khoảng 10 năm gần đây, nhím là một đối tượng bị săn bắt, đánh bẫy rất nhiều, nhím rừng hoang dã ngày càng trở nên khan hiếm, cạn kiệt. 

Năm 2012 đã đưa vào thực hiện ở một số địa phương trong tỉnh đạt kết quả tốt như huyện Tuyên Hóa và thành phố Đồng Hới đến nay nhiều trang trại và hộ chăn nuôi tập trung đã nuôi nhím cho thu nhập cao, bên cạnh đó một số trang trại trong tỉnh đã chủ động sản xuất con giống phục vụ chăn nuôi đạt hiệu quả cao.  Kiến thức và kinh nghiệm là vô tận.  Trong quá trình chăn nuôi hãy học hỏi lẫn nhau và không quên chia sẽ thông tin với chúng nhau.  Có như vậy chúng ta mới có điều kiện nâng dần kiến thức của chúng ta lên và ngày một hiệu quả hơn trong chăn nuôi.  

111.1. CHUỒNG TRẠI.  
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Phải khô ráo, có rãnh thoát nước.  có nhiều ánh sáng, che mưa, gió, thoáng mát, nên có bóng cây che.  Hướng đông nam để nhận được nhiều ánh sáng ban mai và tránh nắng hướng tây, tránh ồn ào; gần đường qua lại, vì nhím vốn là loài nhát và nhạy cảm.  Chuồng cách xa nhà ở và đứng cuối hướng gió, vì mùi  phân, nước tiểu của nhím “nặng”, khó chịu cho một số người.  

Chuồng nuôi: Bao gồm nhiều ô để nhốt, Khu nuôi nhốt có thể làm 1 hay nhiều dãy như bàn cờ.  Giữa các dãy có lối đi rộng 1 m.  Có mương thoát nước (nhưng không nằm trong ô nhốt) và tốt nhất là nằm hai bên chuồng. 

Đối với nhím đực giống và cái giống: Diện tích chuồng ít nhất 1. 5 m2 cho một gia đình (bố / mẹ và 2-4 con nhím con). 
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Đối với chuồng nhím hậu bị (từ 2 tháng đến lần phối giống đầu tiên, có thể nuôi thành nhóm.  Tuy nhiên nên phân theo từng nhóm tuổi để dễ bề chăm sóc, cho ăn hợp với lúa tuổi, trọng lượng. . 

Độ cao của chuồng từ 1 - 1,5 m.  Chớ quá thấp, vì nhím có thể nhảy ra, nhưng chớ quá cao, vì khó chăm sóc, tốn vật liệu. 

Nếu nhím hung dữ, hoặc mới bắt về chưa quen,  ta có thể dùng các tấm ván, phên, piro ximăng để đậy. 

Nên có cửa sau để dọn phân, có cửa trước (cỡ 30 x 40 cm) để có thể lùa nhím đi từ ô này tới ô khác. 

Nền chuồng láng xi măng, nhưng chớ láng quá trơn, đặc biệt là chuồng nhím sinh sản, để chúng khỏi bị trượt chân khi nhảy phối giống, hoặc trượt ngã lúc chửa đẻ.  Cũng có thể làm bằng gạch… Tuy nhiên chớ làm bằng đất, vì nhím rất hay đào bới và có thể đào hầm để trốn và khó làm vệ sinh.  Có lỗ thoát nước đủ rộng để có thể rửa chuồng.  

Thành chuồng: có thể xây gạch, hoặc khung lưới sắt.  Nếu là khung lưới sắt thì chân thành chuồng phải xây kín cao 20 – 30cm, để đề phòng chân con này thò sang chuồng con kia và bị con kia cắn, mẳt lưới chớ quá rộng để nhím con đi thoát.  

111.2. CHỌN GIỐNG

 Có nhiều cách chọn nuôi nhím giống tùy điều kiện kinh tế của từng gia đình, thường chọn bắt nhím từ khi 2 tháng tuổi hoặc nhím bắt đầu sinh sản.  Chọn những con long mượt, bóng,. con khỏe và không còi cọc.  Khi vào thăm chuồng nhím lấy một mẩu thức ăn bỏ vào, nếu thấy nhím ra ăn chứng tỏ nhím đã thuần, mạnh dạn và có thể làm giống. 
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3.CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG

111.3.1.Cho nhím ăn, uống, nghỉ ngơi

Thời gian chăm sóc / vệ sinh chuồng trại: Nhím chủ yếu sinh hoạt về đêm vì vậy nên dọn phân chuồng ngay buổi sáng, cho ăn ít chút và để cho nhím nghỉ ngơi.  Buổi chiều, lúc trời mát chúng ta có thể dọn dẹp lần nữa và cho ăn nhiều hơn buổi sáng. 

Cho uống: Nếu thức ăn nhiều nước, như củ quả thì có thể không cần cho uống nước.  Tuy nhiên, nếu cho ăn thức ăn khô (sắn khô, ngô hạt. . ) thì nên cho uống nước.  Nước đựng vào chậu sành, sứ. .  nặng, hoặc có bệ để nhím khỏi tha đi, húc đẩy…

Thức ăn: có thể bỏ ngay trên nền chuồng sạch sẽ, hoặc trong máng xi măng, sắt . . . 

111.3.2. Thức ăn và dinh dưỡng.  

Các loại thức ăn: 
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 Có thể bổ sung khoáng chất, vitamin cho nhím bằng các loại thức ăn hỗn hợp, các cục đá liếm…có thể dùng thức ăn hỗn hợp của lợn, thỏ, chó.  Thậm chí chúng ta có thể dùng xương trâu, bò, lợn đã nấu chín và phơi khô cho nhím. 

Đối với con trưởng thành lượng thức ăn một ngày cần là:

- Thức ăn thô: 0,5kg/con/ngày là các loại lá sung, lá vả, lá dướng, dây khoai lang, thân cây lạc, cây ngô, lá keo dậu, lá mít, chè khổng lồ, các loại cỏ chăn nuôi như cỏ voi, cỏ ghine. . . 

- Thức ăn tinh: 0,3kg/con/ngày (Ngô, sắn, hạt dẻ, hạt gắm bí ngô. . .)

- Thức ăn giàu vitamin: Ổi xanh, chuối xanh, mơ, mận, quả sung, quả me. . . . 

- Thức ăn khoáng

- Muối: 2-3g/con/ngày

- Xương trâu, bò: 100-200g/con/ngày

Đối với nhím nuôi con cần phải có chế độ đặc biệt hơn, đặc biệt đối với nhím đẻ 3-4 con, và yếu sức khoẻ.  Ngoài thức ăn  như đã nói trên cần cho ăn thêm 0,2-0,3 kg lạc nhân, đỗ tương.  Đỗ tương cần được rang. 

111.3.3. Cách nhốt, ghép đôi, ghép đàn

Nhím cái giống : Nên nuôi riêng từng ô và có thể nuôi tại một ô suốt cả đời.  
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Nhím đực giống: Cũng nên nhốt từng cá thể ở từng ô riêng biệt.  Không nên nhôt chung nhau vì rất hay đánh nhau. 

Nhím con mới đẻ ra sẽ ở chung với mẹ cho đến ngày cai sữa.  

Nhím nhỏ và hậu bị có thể nhốt chung nhau. Nhớ phân theo lứa tuổi.  Lưu ý: Con to có thể đánh con nhỏ, con cũ có thể đánh con mới đến.  

Chớ đưa nhím con vào với nhím đực / cái giống vì dễ bị đánh, cắn. 
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Giai đoạn phối giống, con đực có thể nhốt chung với nhím cái.  Thời gian ngắn – dài tuỳ theo chúng đã có “phối” thành công (chửa) hay không.  Thời gian này có thể 20 – 60 ngày.  Nhiều nơi vẫn nuôi cả cặp đực / cái như thể hai vợ chồng và ở suốt đời với nhau, kể cả lúc có con. 

Con cái sau khi đã chuyển con đẻ của nó đi, mới đưa đực giống về.  

111.3.4. Chống cận huyết

Để hạn chế việc giao phối cận huyết cần phải “đánh số”, ghi chép lý lịch của từng con.  Mỗi con nhím cần có một số duy nhất.  Số hiệu con nhím đã bị chết, thải không thể dùng để đánh cho con sau, tránh bị nhầm lẫn trong khi ghép đôi giao phối.  Cũng nên trao đổi đực giống giữa các đàn với nhau.  

111.3.5. Công tác thú y

Nhím có khả năng đề kháng tốt, ít bệnh tật.  Tuy nhiên trong quá trình nuôi nhín vẫn mắc một số bệnh sau:

* Bệnh ký sinh trùng ngoài da:

 Bệnh ký sinh trùng ngoài da do ve, mò cắn gây nên ghẻ lỡ có thể dùng thuốc bôi hoặc nhím tự liếm sẽ khỏi.  Để phòng bệnh ký sinh trùng ngoài da chúng ta nên vệ sinh sát trùng chuồng trại và xung quanh chuồng nuôi mổi tháng 1-2 lần. 

* Phòng bệnh đường ruột:

Bệnh đường ruột do khẩu phần thức ăn ta cung cấp không đủ dinh dưỡng như ngoài thiên nhiên nên nhím có thể bị tiêu chảy, trong trường hợp đó có thể dùng thuốc trị tiêu chảy hoặc bổ sung thêm thức ăn đắng, chát như ổi xanh, cà rốt, rể rau, rể dừa. . . 

Để phòng bệnh tiêu chảy nên cho nhím ăn cân đối khẩu phần thức ăn dầy đủ, không cho nhím ăn các loại thức ăn ẩm móc, hôi thối, bẩn thỉu. . . 
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